
STT
Tên tài sản ( Chi tiết theo từng loại 

tài sản )

Loại 

tài sản

Nhãn hiệu/ 

Model
Seri

Nước sản 

xuất
Năm SX

Đơn vị 

tính

Số

lượng

Năm 

đưa 

vào sử 

dụng

Nguyên giá 

( đồng )
Nguồn NS Nguồn khác

Giá trị còn lại 

( đồng )

Hình thức

xử lý
Lý do đề nghị Ghi chú

I
Máy móc, thiết bị văn phòng phổ 

biến
53 886.988.839 430.259.750 456.729.089 0

1 Bộ máy tính Samsung (bệnh viện) 5020101

Sam Sung 

Magic Station 

M100

Trung 

Quốc
2001 Cái 1 2002 25.800.000 25.800.000 0 Thanh lý  Hỏng-không sử dụng được

2 Máy vi tính FPT Elead (bệnh viện) 5020101

FPT Desktop 

2005 – P4/3.0GB 

DDR

Việt Nam 2005 Cái 2 2005 27.460.000 27.460.000 0 Thanh lý  Hỏng-không sử dụng được

3 Máy vi tính (YTDP) 5020101
X-Media 

Desktop
Việt Nam 2007 Cái 1 2007 27.195.000 27.195.000 0 Thanh lý  Hỏng-không sử dụng được

4
Máy vi tính để bàn LCD 193 HQV 

(YTDP)
5020101

HQV Desktop 

2012 – 

Core i3 2100

Việt Nam 2012 Cái 1 2012 13.237.500 13.237.500 0 Thanh lý  Hỏng-không sử dụng được

5 Máy lạnh Panasonic 2HP (bệnh viện) 50112
CS/CU-

PU18PKH-8
Malaysia 2013 Cái 1 2013 15.900.000 15.900.000 0 Thanh lý  Hỏng-không sử dụng được

6 Máy vi tính E-5300 (bệnh viện) 5020101 FPT E-5300 Việt Nam 2010 Cái 1 2010 11.312.500 11.312.500 0 Thanh lý  Hỏng-không sử dụng được

7 Máy vi tính LG15 (y tế dự phòng) 5020101 LG15
Trung 

Quốc
2010 Cái 1 2005 10.325.000 10.325.000 0 Thanh lý  Hỏng-không sử dụng được

8 Máy điều hoà 50112
LG Electronics 

S12ENA
Việt Nam 2015 Cái 1 2015 13.515.000 13.515.000 0 Thanh lý  Hỏng-không sử dụng được

9 Máy vi tính E-5300 (bệnh viện) 5020101 FPT E-5300 Việt Nam 2010 Cái 1 2010 12.937.500 12.937.500 0 Thanh lý  Hỏng-không sử dụng được

10 Máy vi tính (y tế dự phòng) 5020101
HP ComPaq dx

7510Micrower

Trung 

Quốc
2007 Cái 1 2007 14.500.000 14.500.000 0 Thanh lý  Hỏng-không sử dụng được

11 Máy điều hòa Mitsubishi SRK 18YN 50112 SRK 18YN Thái Lan 2016 Cái 1 2016 19.500.000 19.500.000 0 Thanh lý  Hỏng-không sử dụng được

12 Bộ máy vi tính (YTDP) 5020101
HP ComPaq dx

7510Micrower

Trung 

Quốc
2010 Cái 1 2010 44.065.000 44.065.000 0 Thanh lý  Hỏng-không sử dụng được

13 Bộ lưu điện 5020213 Santak  C1K
Trung 

Quốc
2015 Cái 1 2015 19.800.000 19.800.000 0 Thanh lý  Hỏng-không sử dụng được

14 Máy vi tính  (YTDP) 5020103
HP Compaq 

DC5800

Trung 

Quốc
2010 Cái 1 2010 13.208.750 13.208.750 0 Thanh lý  Hỏng-không sử dụng được

15
Đầu TV + âm ly, loa, micro (bệnh 

viện)
5020204 LG

Trung 

Quốc
2008 Cái 1 2012 14.761.250 14.761.250 0 Thanh lý  Hỏng-không sử dụng được

16
Máy vi tính xách tay Dell INS N3520 

(P Dân số giao cho P KH-NV)
5020102 Dell INS N3520

Trung 

Quốc
2012 Cái 1 2012 12.400.000 12.400.000 0 Thanh lý  Hỏng-không sử dụng được

17
Máy vi tính E7500, Dell 170S (P  

DSố)
5020101 Dell 170S

Trung 

Quốc
2012 Cái 1 2016 19.300.000 19.300.000 0 Thanh lý  Hỏng-không sử dụng được

18 Bộ loa truyền thông (YTDP) 5030215 Logitech Z313
Trung 

Quốc
2.012 Cái 1 2012 14.762.500 14.762.500 0 Thanh lý  Hỏng-không sử dụng được
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19 Máy tính xách tay A Sul (P Dân số) 5020101
Asus K 

Series K43

Trung 

Quốc
2012 Cái 1 2012 14.500.000 14.500.000 0 Thanh lý  Hỏng-không sử dụng được

20
Ti vi Led Samsung màn hình 32' (P 

Dân số)
5020204

Samsung 

UA32EH5000 – 

32” LED

Trung 

Quốc
2013 Cái 1 2013 13.223.089 13.223.089 0 Thanh lý  Hỏng-không sử dụng được

21
Máy vi tính Compap 2/2GB (bệnh 

viện)
5020101

HP Compaq

6000 Pro – 

Microtower

Trung 

Quốc
2012 Cái 7 2012 120.312.500 120.312.500 0 Thanh lý  Hỏng-không sử dụng được

22 Máy in HPP2055D (bệnh viện) 11504
LaserJet 

HP P2055d

Trung 

Quốc
2012 Cái 1 2012 11.261.250 11.261.250 0 Thanh lý  Hỏng-không sử dụng được

23
Máy tính FPT Elead DM 539 (bệnh 

viện)
5020101

FPT Elead

DM539
Việt Nam 2012 Cái 10 2012 122.375.000 122.375.000 0 Thanh lý  Hỏng-không sử dụng được

24
Bộ máy vi tính ASusH81 M-K 

(KHTV)
5020101 ASusH81 M-K

Trung 

Quốc
2016 Cái 1 2016 22.055.000 22.055.000 0 Thanh lý  Hỏng-không sử dụng được

25 Máy phát điện GENNSIS 300 (BV) 504
GENESIS GD 

8300 EW

Trung 

Quốc
2004 Cái 1 2004 13.746.250 13.746.250 0 Thanh lý  Hỏng-không sử dụng được

26
Bộ Máy vi tính ASUSH81M-K 

(NNN)
5020101 Asus H81 M-K

Trung 

Quốc
2016 Cái 1 2016 11.027.500 11.027.500 0 Thanh lý  Hỏng-không sử dụng được

27 Máy in Lase JetP2005D (bệnh viện) 50103 Laser JetP2005D
Trung 

Quốc
2012 Cái 2 2012 25.437.500 25.437.500 0 Thanh lý  Hỏng-không sử dụng được

28 Tủ lạnh 5020210 LG GN‑235PG Việt Nam 2015 Cái 1 2015 14.985.000 14.985.000 0 Thanh lý  Hỏng-không sử dụng được

29
Bộ Máy vi tính ASUS H81M-K 

(HSCC)
5020101 Asus H81 M-K

Trung 

Quốc
2016 Cái 1 2016 11.027.500 11.027.500 0 Thanh lý  Hỏng-không sử dụng được

30 Sua2200 RNI 20ABC (bệnh viện) 5020212
Sua2200 

RNI 20ABC
Trung Quốc 2012 Cái 1 2012 18.661.000 18.661.000 0 Thanh lý  Hỏng-không sử dụng được

31
Máy Photocoppy (TOSHIBA) Bệnh 

viện
5030208

T-2030

GBG910282
Nhật Bản 1999 Cái 1 1999 29.320.000 29.320.000 0 Thanh lý  Hỏng-không sử dụng được

32 Cisco CE500 24P (bệnh viện) 5020212
Cisco 

CE500 24P
Việt Nam 2012 Cái 1 2012 16.225.000 16.225.000 0 Thanh lý  Hỏng-không sử dụng được

33
Máy chủ Back VPHPML350T06 

(bệnh viện)
5020214

HP ProLiant 

ML350T06
Malaaysia 2012 Cái 1 2012 68.406.250 68.406.250 0 Thanh lý  Hỏng-không sử dụng được

34
Máy phát điện hon da 2,5 KWH 

(bệnh viện)
504 Honda GP200 Nhật Bản 2002 Cái 1 2002 14.521.000 14.521.000 0 Thanh lý  Hỏng-không sử dụng được

35
Máy vi tính F5300 Sam Sung (P Dân 

số KT Hoa BV dùng)
5020101

Samsung 

Series 5

Trung 

Quốc
2010 Cái 1 2010 11.300.000 11.300.000 0 Thanh lý  Hỏng-không sử dụng được

36 Laptop Compac Q42 (bệnh viện) 5020102
Compaq Presario 

CQ42
Trung Quốc 2.010 Cái 1 2010 18.625.000 18.625.000 0 Thanh lý  Hỏng-không sử dụng được

II Máy móc, thiết bị chuyên dùng 15 1.202.605.000 102.100.000 1.100.505.000 87.150.000

1
Đèn mổ treo trần >120.000 lux N66 

Yamada (BV)
50304 N66 Yamada Nhật Bản 2010 Cái 1 2010 163.000.000 163.000.000 0 Thanh lý

 Hỏng không sử dụng được, đã 

được sửa chữa nhiều lần

2
Đèn mổ di động >60.000 lux có ắc 

quy (BV)
50304

SKYLUX 

EMERGENCY
AC5796 Nhật Bản 2010 Cái 1 2010 140.000.000 140.000.000 0 Thanh lý

 Hỏng không sử dụng được, đã 

được sửa chữa nhiều lần

3 Máy chà sàn nhà liên hợp 50304 My50B/Fimap Italia 2018 Cái 2 2019 249.000.000 249.000.000 87.150.000 Thanh lý
Hỏng không sử dụng được, sử 

dụng kém hiệu quả

4 Máy rửa dạ dày tự động 50304 SC-II/SC-10 Trung Quốc 2014 Cái 2 2014 69.600.000 69.600.000 0 Thanh lý
Hỏng không sử dụng được, đã 

được sửa chữa nhiều lần

5
Máy phá rung tim - TEC 5531K 

Nikon (BV)
50304 TEC-5531K Nhật Bản 2010 Cái 1 2010 138.100.000 138.100.000 0 Thanh lý  Hỏng-không sử dụng được

6 Bộ đặt nội khí quản 3 lưỡi (BV) 50304 MacModular Đức 2010 Cái 1 2010 14.345.000 14.345.000 0 Thanh lý  Hỏng-không sử dụng được

7 Máy bơm tiêm điện (BV) 50304 Ịnectomat Agilia Pháp 2009 Cái 2 2010 51.000.000 51.000.000 0 Thanh lý  Hỏng-không sử dụng được

8
Máy bơm dịch truyền TOP-3300 

(BV)
50304 TOP-3300 Nhật bản 2008 Cái 1 2008 21.000.000 21.000.000 0 Thanh lý  Hỏng-không sử dụng được

9 Máy hút dịch Thomas có xe đẩy (BV) 50304 7E-A 2010 Cái 1 2010 32.500.000 32.500.000 0 Thanh lý  Hỏng-không sử dụng được



10
Kính hiển vi 2 mắt E100 (NIKON) 

(BV)
50304 NIKON YS100 Nhật bản 2007 Cái 1 2009 14.060.000 14.060.000 0 Thanh lý

Máy hỏng, soi rất mờ nên lâu 

không sử dụng

11
Kính hiển vi 2 mắt hiệu OLYMPUS 

(BV)
50304

OLYMPUS 

CX21FS2
Nhật bản 2007 Cái 1 2007 15.000.000 15.000.000 0 Thanh lý

Máy hỏng, soi rất mờ nên lâu 

không sử dụng

12 Máy siêu âm xách tay 2 đầu dò (BV) 50304 PROSOUND 2 MO1319C Nhật bản 2009 Cái 1 2010 295.000.000 295.000.000 0 Thanh lý  Hỏng-không sử dụng được

68 2.089.593.839 532.359.750 1.557.234.089 87.150.000Tổng cộng
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